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Bản án số: 68/2018/HS-PT 

Ngày: 19-7-2018 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

   m p  n -     t   p   n t  :  n  N u  n Hu n       

  c    m p  n:                          n  Trươn  Văn Lộ ;  

                         Ông Trần Văn Luôn . 

- Th     phi n t  : Bà N u  n T ị T ú  Hằn  – T ư k  T   án n  n 

dân tỉn  Bìn  Dươn   

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh    ng th m gi  phi n 

t  : Bà Lữ T ị Lệ Hu ền – Kiểm sát viên  

N à  19 tháng 7 năm 2018, tại tr  s  T   án n  n   n tỉn  Bìn  Dươn  

  t    p ú  t  m  ôn  k  i v  án  ìn  s  p ú  t  m t   l  số: 80/2018/TLPT-

HS n à  19 t án  6 năm 2018 đối với bị  áo T ạ   V  o    k án   áo     bị 

 áo đối với Bản án  ìn  s  sơ t  m số 21/2018/HS-ST ngày 11 tháng 5 năm 

2018     T   án n  n   n  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn . 

H  và t n bị c o có kháng cáo: Thạch V (tên  ọi k á : N), sin  năm 

1996 tại tỉn  Bìn  Dươn ; nơi  ư trú: Ấp 2, xã T,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn ; 

n  ề n  iệp: Làm t uê; trìn  độ văn    : 7/12;   n tộ : Kinh;  iới tín : N m; 

tôn  iáo: K ôn ; quố  tị  : Việt N m; con ông T ạ   Dươn  S, sin  năm 1966 

và bà Lê T ị Bí   N, sin  năm 1970; bị  áo    vợ tên  ặn  N u  n C m H, sinh 

năm 1998 và    01 n ười  on, sin  năm 2017; tiền án, tiền s : K ôn ; bị  áo bị 

tạm  iữ từ n à  15/01/2018 đến n à  24/01/2018 đượ  trả t   o; bị  áo tại 

n oại,    mặt. 

Tron  v  án   n    n ữn  n ười    qu ền lợi, n  ĩ  v  liên qu n bà Lê 

T ị Bí   N, bà N u  n T ị Hạn  C, ông Võ Quố  C1, tu  n iên n ữn  n ười 

này k ôn  k án   áo và Viện Kiểm sát k ôn  k án  n  ị nên T   án k ôn  

triệu tập   

NỘI DUNG V  ÁN: 

Theo các tài liệu    tron   ồ sơ v  án và  i n biến tại p iên t  , nội  un  

v  án đượ  t m tắt n ư s u:  
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K oản  12  iờ 30 p út n à  15/01/2018, bị  áo T ạ   V đ n  n ồi uốn  

nướ  tại quán nướ  “K ôn  Tên” t uộ  ấp 3, xã T,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn  

thì Võ Quố  C1 điện t oại   o V  ỏi mu  m  tú  để s    n  với số tiền 300 000 

đồn   Một lú  s u, V về n à tại ấp 2, xã T và điện t oại lại   o C1,  ẹn C1 đến 

đoạn đườn  đất đỏ tron  lô   o su  ần n à V để lấ  m  tú , C1 đồn     Bị  áo 

lấ  một túi n lon  àn kín   i đầu, bên tron          m  tú , bên n oài   i bằn  

một tờ tiền mện   iá 1 000 đồn ,  iấu vào túi sau quần je n bên trái bị  áo đ n  

mặ  để đem bán   o C1 và hai túi n lon  àn kín, bên tron          m  tú , bỏ 

tron  vỏ   i t uố  lá  iệu Jet, bị  áo  iấu vào túi trướ  quần je n bên trái bị  áo 

đ n  mặ  để bán lại   o n ười k á  k i  ọ    n u  ầu  S u đ , bị  áo điều k iển 

 e mô tô biển số 61F1-207 85 đến điểm  ẹn để bán m  tú    o C1. Trong lúc 

C1 và bị  áo V đ n    u n bị  i o  ị   mu  bán m  tú  t ì bị l   lượn  Công 

an  u ện P p át  iện bắt quả t n  t u  iữ  ùn  t n  vật  Qu  làm việ , bị  áo V 

đã k  i n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội     mìn . 

Kết luận  iám địn  n à  18/01/2018     P  n  Kỹ t uật  ìn  s  Côn   n 

tỉn  Bìn  Dươn , kết luận: Mẫu tin  t ể   i  iám địn  là m  tú ,    trọn  lượn  

0,1568   m (M1); 0,0703   m (M2), loại Met  mp et mine  Hoàn lại đối tượn  

s u  iám địn  0,0822 gam (M1). 

 Quá trìn  điều tr  Cơ qu n Cản  sát điều tr  t u  iữ: 

- 01 túi n lon  àn kín màu trắn  bên tron          một số   ất rắn màu 

trắn   ạn  tin  t ể n  i vấn là m  tú  đượ    i tron  01 tờ tiền mện   iá 1 000 

đồn , (k   iệu M2) và 02 túi n lon  àn kín màu trắn  bên tron          một số 

  ất rắn màu trắn   ạn  tin  t ể n  i vấn là m  tú  đượ  đ n  tron  túi nylon 

miện  k o  ín  bỏ tron  vỏ   i t uố  lá  iệu Jet (k   iệu M1)  S u k i  iám 

địn ,  ơ qu n  iám địn  đã  oàn lại đối tượn   iám địn  là 0,0822   m (M1); 

- 01 bộ   n     s    n  m  tú  đá bằn  t    tin ;  

- 01  e mô tô biển số 61F1-207 85      là  e mô tô     bà Lê T ị Bí   N, 

việ  T ạ   V s    n   e làm p ươn  tiện p ạm tội bà N k ôn  biết  N à  

10/02/2018, Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n  u ện P đã trả lại  e mô tô   o 

bà N, bà N đã n ận lại tài sản và k ôn   êu  ầu  ì t êm   

- 01 điện t oại  i độn   iệu Noki  105, màu   n  - đen     T ạ   V;  

- 01 Giấ     n  min  n  n   n m n  tên T ạ   V; 

- 01  e mô tô biển số 61H1-181 22      là  e     bà N u  n T ị Hạn  C, 

Võ Quố  C1 s    n  để t     iện  àn  vi vi p ạm p áp luật, bà C k ôn  biết  

N à  09/02/2018, Cơ qu n Cản  sát điều tra Công an  u ện P đã trả lại  e mô 

tô cho bà C, bà C đã n ận lại tài sản và k ôn   êu  ầu  ì t êm  

- 01 điện t oại  i độn   iệu Noki  1280, màu trắn  đen     Võ Quố  C1. 

    là tài sản     C1 s    n  để t     iện  àn  vi vi p ạm p áp luật  Tại Qu ết 

địn     l  vi p ạm  àn    ín  số 48/Q -XPVPHC, n à  22/3/2018     Côn  

an  u ện P áp   n   ìn  t       p ạt bổ sun  tị   t u sun   ôn  quỹ N à 

Nướ    



3 

 

- Số tiền 300 000 đồn  (b  trăm n  ìn đồn ) t u  iữ     Võ Quố  C1. 

    là tiền Võ Quố  C1 s    n  để mu  m  tú . 

Hàn  vi mu  m  tú  đá để s    n      Võ Quố  C1 k ôn  đ   ếu tố  ấu 

t àn  tội p ạm  N à  22/3/2018, Côn   n  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn  r  Qu ết 

địn     l  vi p ạm  àn    ín  số 48/Q -XPVPHC về  àn  vi s    n  trái p  p 

  ất m  tú      C1. 

Bị  áo T ạ   V kh i n ận số m  tú  bị  áo V    đượ  là  o bị  áo mu  

    đối tượn  tên T,   ư  rõ  ọ tên, đị    ỉ, Cơ qu n điều tr  sẽ tiếp t   điều tr  

làm rõ,    l  s u  

Tại Bản án  ìn  s  sơ t  m số 21/2018/HS-ST ngày 11/5/2018     T   

án nhân dân  u ện P đã qu ết địn : 

Tu ên bố bị  áo T ạ   V p ạm tội “Mu  bán trái p  p   ất m  tú ”  

Áp   n  k oản 1  iều 251; điểm s k oản 1 và k oản 2  iều 51     Bộ 

luật Hìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017; 

 X  p ạt bị  áo T ạ   V 02 (  i) năm 06 (sáu) t án  tù, t ời  ạn   ấp 

hàn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo t i hành án, đượ  k ấu trừ t ời  i n 

tạm  iữ từ n à  15/01/2018 đến n à  24/01/2018  

N oài r , T   án  ấp sơ t  m   n tu ên về    l  vật    n , biện p áp tư 

p áp, án p í và qu ền k án   áo t eo qu  địn      p áp luật  

N à  21/5/2018, bị  áo T ạ   V kháng cáo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt (đơn 

k án   áo tron   ạn luật địn ). 

Tại p iên t  : 

 ại  iện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p ú  t  m p át biểu qu n điểm 

 iải qu ết đối với v  án: Xá  địn  tội   n , điều luật T   án  ấp sơ t  m   t    

và áp   n  đối với bị  áo V là c   ăn   , đún  n ười, đún  tội. T   án  ấp sơ 

t  m    p ạt bị  áo V 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Mua bán trái phép 

  ất m  tú ” là p ù  ợp với tín    ất, m   độ  àn  vi p ạm tội  o bị  áo     r , 

đã  em   t đầ  đ   á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s    o bị  áo  Bị  áo 

k án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt và k ôn   un   ấp đượ  tìn  tiết  iảm n ẹ 

trá   n iệm  ìn  s  mới t eo qu  địn      p áp luật  Do đ , đề n  ị Hội đồn  

  t    k ôn    ấp n ận k án   áo     bị  áo V,  iữ n u ên bản án sơ t  m. 

Bị  áo T ạ   V k ôn  đư  r  đượ   á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm 

 ìn  s  mới t eo qu  địn  p áp luật và  iữ n u ên  êu  ầu k án   áo  in  iảm 

n ẹ  ìn  p ạt  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội  un  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron   ồ sơ v  án đã 

đượ  tr n  t n  tại p iên t  , Hội đồn    t    n ận địn  n ư s u: 

[1] K oản  12  iờ 30 p út n à  15/01/2018 trên đoạn đườn  đất đỏ tron  

lô   o su  ần n à bị  áo T ạ   V tại ấp 2, xã T,  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn , bị 
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cáo V đã có hành vi bán ma túy cho Võ Quố  C1 với số tiền 300 000 đồn , 

n oài r  bị  áo T ạ   V   n trữ m  tú  tron  n ười để bán lại   o n ười k á  

và bị Côn   n  u ện P bắt quả t n  t u  iữ  ùn  t n  vật  Kết luận  iám địn  số 

38/MT-PC54 n à  18/01/2018     P  n  Kỹ t uật  ìn  s  - Côn   n tỉn  Bìn  

Dươn  kết luận mẫu tin  t ể   i  iám địn  là m  tú , loại Methamphetamine có 

trọn  lượn  0,1568   m (M1) và 0,0703   m (M2)  

[2] T eo qu  địn  tại k oản 1  iều 251     Bộ luật Hìn  s  năm 2015 

đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017 t ì:“Ngườ  nào mua bán tr   p ép c ất m  túy, 

t ì bị p ạt tù từ 02 năm đến 07 năm”  Do đ , T   án  ấp sơ t  m   t    bị  áo 

T ạ   V p ạm tội “Mua bán trái p  p   ất m  tú ” t eo k oản 1  iều 251     

Bộ luật Hìn  s  năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017 là     ăn   , đún  

n ười, đún  tội và đún  p áp luật  

[3] Hàn  vi     bị  áo V là n u   iểm   o  ã  ội,   m p ạm đến s  quản 

l      N à nướ  về   ất m  tú ,     tá  độn   ấu   o  ã  ội, làm mất trật t  trị 

 n tại đị  p ươn   Về n ận t   , bị  áo biết rõ hành vi bán ma túy     bị  áo là 

vi p ạm p áp luật n ưn  vì tư lợi  á n  n, bị  áo vẫn  ố   t     iện, t ể  iện   

t     em t ườn  p áp luật và bất   ấp  ậu quả  Tại p iên t   p ú  t  m, bị  áo 

V k án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt n ưn  k ôn   un   ấp    n    , tìn  tiết 

 iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới t eo qu  địn      p áp luật  X t t ấ , k i 

qu ết địn   ìn  p ạt, T   án  ấp sơ t  m đã  em   t đầ  đ   á  tìn  tiết  iảm 

n ẹ trá   n iệm  ìn  s   ũn  n ư n  n t  n     bị  áo và    p ạt bị  áo với 

m   án 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù là tươn    n  với m   độ, tín    ất  àn  

vi p ạm tội     bị  áo  Do đ , Hội đồn    t    không     ơ s    ấp n ận k án  

 áo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt     bị  áo;  iữ n u ên bản án  ìn  s  sơ t  m     

Tòa án nhân dân  u ện P, tỉn  Bìn  Dươn    

 ại  iện Viện Kiểm sát đề n  ị k ôn    ấp n ận k án   áo     bị  áo, 

 iữ n u ên bản án  ìn  s  sơ t  m là     ăn    nên đượ    ấp n ận  

Cá  p ần k á      qu ết địn  án sơ t  m k ôn     k án   áo, k án  

n  ị đã     iệu l   p áp luật kể từ n à   ết t ời  ạn k án   áo, k án  n  ị. 

Án p í  ìn  s  p ú  t  m: Do Hội đồn    t    k ôn    ấp n ận k án  

 áo     bị  áo nên bị  áo V p ải nộp t eo qu  địn      p áp luật   

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn    điểm a k oản 1  iều 355;  iều 356     Bộ luật Tố t n   ìn  s  

năm 2015; 

1. Không c ấp n ận  êu  ầu k án   áo     bị  áo T ạ   V;  iữ n u ên 

Bản án  ìn  s  sơ t  m số 21/2018/HS-ST ngày 11/5/2018     T   án n  n   n 

 u ện P về  ìn  p ạt đối với bị  áo T ạ   V. 

Áp   n  k oản 1  iều 251, điểm s k oản 1 và k oản 2  iều 51     Bộ 

luật Hìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017; 
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X  p ạt bị  áo T ạ   V 02 (  i) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Mu  bán 

trái p  p   ất m  tú ", t ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo 

thi hành án, đượ  k ấu trừ t ời  i n tạm  iữ từ n à  15/01/2018 đến n à  

24/01/2018. 

2. Các qu ết địn  k á      bản án sơ t  m không có kháng cáo, kháng 

n  ị đã     iệu l   p áp luật, kể từ n à   ết t ời  ạn k án   áo, k án  n  ị.                    

3. Án p í  ìn  s  p ú  t  m: 

Áp   n  k oản 2  iều 23     N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  

30 t án  12 năm 2016        b n T ườn  v  Quố   ội qu  địn  về m   t u, 

mi n,  iảm, t u, nộp, quản l  và s    n  án p í và lệ p í T   án: Bị  áo T ạ   

V p ải nộp 200 000 đồn  (  i trăm n  ìn đồn ). 

Bản án p ú  t  m     iệu l   p áp luật kể từ n à  tu ên án /  

N i nhận:     
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;        
- P  n  PV 27 C  tỉn  Bìn  Dươn ;  

- TAND  u ện P;  

- VKSND  u ện P;  

- C i     TH DS  u ện P;  

- Công an huyện P; 

- Bị  áo; 

- Tổ HCTP;    
- S  Tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ;   

- Lưu HS                                  1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

(đã k ) 

 

 

N    n H  nh Đ c 
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THÀNH VI N HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

 Trần Văn L ôn  Trƣơn  Văn Lộc 

 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

N    n H  nh Đ c 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BI N BẢN NGH  ÁN 

Vào  ồi 16  iờ 30 phút ngày 14 tháng 3 năm 2018; 

 Tại: Tr  s  T   án n  n   n tỉn  Bìn  Dươn   

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

   m p  n -     t   p   n t  :  n  N u  n Hu n     
 

   m p  n: Ông N u  n  ắ  C1 

Ông N u  n Min  Hoàn  

Tiến  àn  n  ị án v  án  ìn  s  p ú  t  m t   l  số: 29/2018/TLPT-HS 

n à  08 t án  02 năm 2018 đối với: 

Bị  áo Phan Phong Phú, sin  năm 1986 tại tỉn   n Gi n  đã bị Tòa án 

n  n   n t ị  ã Dĩ  n, tỉn  Bìn  Dươn     p ạt về tội "Tàn  trữ trái p  p   ất 

ma túy" theo k oản 1  iều 249 Bộ luật Hìn  s  năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  

năm 2017 với m    ìn  p ạt 01 (một) năm 06 (sáu) t án  tù. 

  ăn cứ Đ ều 299 và Đ ều 326 c   Bộ luật  ố tụng  ìn  sự; 

  ăn cứ c c c ứng cứ và tà  l ệu đã được xem xét tạ  p   n t  , kết quả 

tr n  tụng tạ  p   n t  , c c quy địn  c   p  p luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LU N, BIỂU QUYẾT, QUYẾT Đ NH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA V  ÁN NHƢ SAU:
 

Hội đồn    t    t ốn  n ất 3/3, qu ết địn : 

Căn    điểm   k oản 1  iều 355;  iều 356     Bộ luật Tố t n   ìn  s  

năm 2015; 

1. K ôn    ấp n ận  êu  ầu k án   áo     bị  áo P  n P on  P ú;  iữ 

n u ên Bản án  ìn  s  sơ t  m số 04/2018/HS-ST n à  05/01/2018     T   án 

n  n   n t ị  ã Dĩ  n  

Áp   n  k oản 1  iều 249; điểm s k oản 1  iều 51     Bộ luật Hìn  s  

năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017  

X  p ạt bị  áo Phan Phong Phú 01 (một) năm 06 (sáu) t án  tù về tội 

"Tàn  trữ trái p  p   ất m  tú ", t ời  ạn tù tín  từ n à  17/9/2017.                             

2. Án p í  ìn  s  p ú  t  m: 

Áp   n  k oản 2  iều 23     N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  

30 t án  12 năm 2016        b n T ườn  v  Quố   ội qu  địn  về m   t u, 
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mi n,  iảm, t u, nộp, quản l  và s    n  án p í và lệ p í T   án: Bị  áo P  n 

P on  P ú p ải nộp 200 000 đồn  (  i trăm n  ìn đồn )  

3. Các qu ết địn  k á      bản án sơ t  m không có kháng cáo, kháng 

n  ị đã     iệu l   p áp luật, kể từ n à   ết t ời  ạn k án   áo, k án  n  ị.  

N  ị án kết t ú  vào  ồi 16  iờ 45 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2018   

Biên bản n  ị án đã đượ  đọ  lại   o tất  ả  á  t àn  viên Hội đồn    t 

    ùn  n  e và k  tên  

THÀNH VI N HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

N    n Đắc C1 N    n Minh Hoàn  

 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

N    n H  nh Đ c 

 


